
UBND PHƯỜNG BUÔN HỒ   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG TH Y NGÔNG                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

           Số      KH/YNG 

                                                               Buôn Hồ, ngày 20 tháng 9 năm 2025 

 

KẾ HOẠCH 

ĐIỀU CHỈNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG MÔN: LỊCH SỬ, 

ĐỊA LÍ - LỚP 4,5 SAU SÁT NHẬP 

(BỘ SÁCH: KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG) 
 

  Căn cứ Thông tư số 17/2025/TT-BGDĐT ngày 12/9/2025 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình giáo dục 

phổ thông ban hành kèm theo TT 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của bộ 

trưởng Bộ GDĐT. 

 Trường tiểu học Y Ngông xây dựng kế hoach điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung 

một số nội dung môn Lịch sử, Địa lý lớp 4,5 như sau:  

Lớp 4: 

TT Bài / Mục 
Nội dung cũ cần điều 

chỉnh 

Nội dung điều 

chỉnh 
Ghi chú 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Bài 1 – Mục Khám 

phá 

1. Bản đồ, lược đồ 

(trang 7,8) 

  

  

2. Bảng số liệu, biểu 

đồ, trục thời gian 

(trang 9) 

 

- Hình 1: Bản đồ địa hình 

phần đất liền Việt Nam 

- Hình 2: Lược đồ khởi 

nghĩa Hai Bà Trưng năm 

40 

- Bảng diện tích và số dân 

của một số tỉnh, thành phố 

nước ta năm 2020. 

- Hình 4: Biểu đồ diện tích 

của một số tỉnh, thành phố 

nước ta năm 2020. 

Tên các tỉnh mới 

và địa giới hành 

chính sau khi 

sáp nhập 

  

  

- Tên các tỉnh 

mới sau khi sáp 

nhập 

 

2 
Bài 2 - Mục Khám 

phá 

- Hình 1: Bản đồ hành 

chính Việt Nam: Sách ghi 

63 tỉnh thành 

- Tên các tỉnh 

mới và địa giới 
 



1. Nội dung tìm 

hiểu (trang 14) 

hành chính sau 

khi sáp nhập 

3 

Bài 4/ Mục Khám 

phá 

1. Vị trí địa lí (trang 

18, 19) 

  

  

  

  

2. Đặc điểm thiên 

nhiên (trang 20) 

  

 Tên bài: Trung du và 

miền núi Bắc Bộ 

- Hình 2: Lược đồ địa hình 

và một số khoáng sản ở 

vùng Trung du và miền 

núi Bắc Bộ 

- Cột cờ Lũng Cú (tỉnh Hà 

Giang 

  

- Thị xã Sa Pa 

Tên bài:Trung 

du và miền núi 

phía Bắc 

- Địa giới hành 

chính sau sáp 

nhập 

  

  

- Cột cờ Lũng 

Cú thuộc xã 

Lũng Cú, tỉnh 

Tuyên Quang. 

- Phường Sa Pa 
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Bài 5/ Mục Khám 

phá 

1. Dân cư (trang 25) 

  

  

2. Một số cách thức 

khai thác tự nhiên 

(trang 26, 27) 

- Hình 3: Lược đồ mật độ 

dân số theo tỉnh ở vùng 

Trung du và miền núi Bắc 

Bộ năm 2020. 

- Mù Cang Chải (Yên Bái) 

- Hoàng Su Phì (Hà 

Giang) 

- Hình 6: Lược đồ một số 

nhà máy thủy điện và mỏ 

khoáng sản ở vùng Trung 

du và miền núi Bắc Bộ 

- Địa giới hành 

chính sau sáp 

nhập. 

  

  

- Mù Cang Chải 

(Lào Cai) 

 - Hoàng Su Phì 

(Tuyên Quang) 

- Địa giới hành 

chính sau sáp 

nhập 

 



(Trung du và 

miền núi phía 

Bắc) 
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Bài 6 

- Mục Khởi động 

(trang 28) 

- Mục Khám Phá 

1. Lễ hội (trang 29) 

  

- Mai Châu (Hòa Bình) 

  

  

- Lễ hội Xương Giang 

(tỉnh Bắc Giang) 

  

- Mai Châu (Phú 

Thọ) 

  

- Lễ hội Xương 

Giang (tỉnh Bắc 

Ninh) 

  

6 

Bài 8 

- Mục Khám phá 

1. Vị trí địa lí (trang 

37) 

2. Đặc điểm tự 

nhiên (trang 38, 39) 

  

- Hình 2: Lược đồ địa hình 

vùng Đồng bằng Bắc Bộ 

- Hình 3: Đoạn sông Đáy 

chảy qua tỉnh Hà Nam 

- Hình 5: Rừng ngập mặn 

ở Vườn quốc gia Xuân 

Thủy (tỉnh Nam Định) 

 - Địa giới vùng 

Đồng bằng Bắc 

Bộ sau sáp nhập 

- Hình 3: Đoạn 

sông Đáy chảy 

qua tỉnh Ninh 

Bình 

- Hình 5: Rừng 

ngập mặn ở 

Vườn quốc gia 

Xuân Thủy (tỉnh 

Ninh Bình) 
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Bài 9 

- Mục Khám phá 

1. Dân cư (trang 42) 

2. Một số hoạt động 

sản xuất truyền 

thống 

- Hình 2: Lược đồ mật độ 

dân số theo tỉnh hoặc 

thành phố ở vùng Đồng 

bằng Bắc Bộ năm 2020 

- Làng Đồng Xâm (Thái 

Bình) - (trang 44) 

  

- Địa giới hành 

chính sau sáp 

nhập 

  

  

 



- Làng Đồng 

Xâm (Hưng 

Yên) 
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Bài 11 

- Mục Khám phá 

1. Vị trí và tên gọi 

sông Hồng (trang 

50) 

2. Văn minh sông 

Hồng 

(trang 51) 

 

3. Gìn giữ và phát 

huy giá trị của sông 

Hồng (trang 53) 

- Cửa Ba Lạt – ranh giới 

giữa tỉnh Thái Bình và 

tỉnh Nam Định 

  

- Ngọc Lũ (tỉnh Hà Nam) 

- Thành Cổ Loa (nay 

thuộc huyện Đông Anh, 

thành phố Hà Nội) 

- Hình 5: Cánh đồng lúa 

tỉnh Thái Bình 

- Cửa Ba Lạt – 

ranh giới giữa tỉnh 

Hưng Yên và tỉnh 

Ninh Bình 

  

- Ngọc Lũ (tỉnh 

Ninh Bình) 

- Thành Cổ Loa 

(nay thuộc xã Đông 

Anh, thành phố Hà 

Nội) 

- Hình 5: Cánh 

đồng lúa tỉnh Hưng 

Yên 

 

9 Bài 12 

- Mục Khám phá 

(trang 55) 

  

- Hình 2: Lược đồ hành 

chính thành phố Hà Nội 

  

- Địa giới hành 

chính sau sáp nhập 
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Bài 13  -Vùng đồng bằng Bắc Bộ 
Vùng đồng bằng 

Bắc Trung Bộ   
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Bài 15/ Mục khởi 

động 

  

- Mục Khám phá/ 1. 

Vị trí địa lí 

  

  

- Hình 1: Một phần dãy 

Trường Sơn (Quảng Bình) 

trang 65 

- Sách ghi Thanh Hóa – 

Bình Thuận) 

- Hình 2. Lược đồ địa hình 

Duyên hải miền Trung 

trang 66 

- Hình 1: Một phần 

dãy Trường Sơn 

(Quảng Trị) 

- Thanh Hóa – Lâm 

Đồng) 

- Thay đổi nội 

dung lược đồ 

 



  

- 3. Tác động của 

môi trường thiên 

nhiên đối với đời 

sống và sản xuất 

Đồ dùng học tập 

- Hình 4. Bờ biển đảo cù 

Lao Chàm (tỉnh Quảng 

Nam) trang 68 

  

- Hình 6. Cánh đồng khô 

hạn do thiếu nước (tỉnh 

Ninh Thuận) trang 69 

- Hình 7. Trồng rừng chắn 

cát bay ( tỉnh Quảng Bình) 

trang 69 

 

 

 

 

  

- Hình 4. Bờ biển 

đảo cù Lao Chàm 

(thành phố Đà 

Nẵng) 

  

- Hình 6. Cánh 

đồng khô hạn do 

thiếu nước (tỉnh 

Khánh Hòa) 

- Hình 7. Trồng 

rừng chắn cát bay 

(tỉnh Quảng Trị) 
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Bài 16/ Mục Khởi 

động 

- Mục Khám phá/ 1. 

Dân cư 

-2. Một số hoạt 

động kinh tế biển 

- Hình 2: Người Chăm 

(tỉnh Ninh Thuận) trang 70 

  

- Bảng một số hoạt động 

kinh tế biển ở vùng Duyên 

hải miền Trung trang 72 

Cà Ná ( Ninh Thuận) 

Quảng Nam 

Bình Định 

Ninh Thuận 

Bình Thuận 

Cà Ná ( Khánh 

Hòa) 

Thành phố Đà 

Nẵng 

 

Bảng một số hoạt 

động kinh tế biển ở 

Nam Trung Bộ 

 trang 72 

Đà Nẵng 

Gia Lai 

Khánh Hòa 

Lâm Đồng 
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Bài 17/ Mục Khởi 

động 

  

- Mục Khám phá 

1. Vùng đất hội tụ 

nhiều di sản thế giới 

  

  

  

2. Vùng đất của lễ 

hội 

- Hình 1: Thánh địa Mỹ 

Sơn (tỉnh Quảng Nam) 

trang 73 

- Hình 2. Hang Sơn Đoòng 

(tỉnh Quảng Bình) trang 

74 

- Hình 4: Lược đồ trang 74 

- Hình 5. Lễ Rước Cá Ông 

ở Quy Nhơn (tỉnh Bình 

Định) trang 75 

- Em có biết trang 75 

Bình Thuận 

- Thay đổi tên bài 

dạy - Hình 1: 

Thánh địa Mỹ Sơn 

(thành phố Đà 

Nẵng) 

- Hình 2. Hang Sơn 

Đoòng (tỉnh Quảng 

Trị) 

- Thay đổi nội 

dung trong biểu đồ 

- Hình 5. Lễ Rước 

Cá Ông ở Quy 

Nhơn (tỉnh Gia 

Lai) 

- Lâm Đồng 
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Bài 19/ Mục Khởi 

động/ 

- Mục Khám phá 

- Hình 1. Phố cổ Hội An 

(tỉnh Quảng Nam) trang 

81 

- Hình 2. Lược đồ hành 

chính thành phố Hội An 

(tỉnh Quảng Nam) trang 

82 

  

- Các phần ghi tỉnh Quảng 

Nam 

- Hình 1. Phố cổ 

Hội An (thành phố 

Đà Nẵng) 

- Hình 2. Lược đồ 

hành chính thành 

phố Hội An (thành 

phố Đà Nẵng) 

Thay đổi tên các 

phường thành: 

phường Hội An, 

Phường Hội An 

Đông 

Phường Hội An 

Tây 

Thêm Xã Tân Hiệp 

  



- Thay bằng thành 

phố Đà Nẵng 
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Bài 20 / Mục Khám 

phá/ 1. Vị trí địa lí 

2. Đặc điểm thiên 

nhiên 

- Phần Em có biết thay 

Kon Tum 

- Đắk Nông trang 86 

  

- Hình 4: Rừng rậm nhiệt 

đới (Kon Tum) trang 88 

  

- Phần Em có biết 

thay thành Quảng 

Ngãi 

- thay thành Lâm 

Đồng 

  

- Hình 4: Rừng rậm 

nhiệt đới (Quảng 

Ngãi) 

  

 

 

16 

Bài 21/ Mục Khám 

phá/ 2. Một số hoạt 

động kinh tế chủ 

yếu 

- Hình 5: Lược đồ trang 91 

  

- Điều chỉnh nội 

dung trong lược đồ 
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Bài 22/ Mục Khám 

phá/ 1. Một số nét 

văn hóa của đồng 

bào Tây Nguyên 

2. Truyền thống yêu 

nước và cách mạng 

của đồng bào Tây 

Nguyên 

- Hình 1: Nhà Rông của 

người Ba Na (tỉnh Kon 

Tum) trang 93 

  

- Hình 7. Tượng đài anh 

hùng N’ Trang Lơng (tỉnh 

Đắk Nông) trang 95 

- Câu chuyện lịch sử trang 

96 

- Hình 1: Nhà 

Rông của người Ba 

Na (tỉnh Quảng 

Ngãi) 

  

- Hình 7. Tượng 

đài anh hùng N’ 

Trang Lơng (tỉnh 

Lâm Đồng) 

- Quê quán của anh 

hùng Núp bỏ huyện 

Kbang 

  

 

 

 

 

Bài 23./Mục Khám 

phá/ 1. Không gian 
- trang 97 Bỏ Đắk Nông   



18 văn hóa Cồng 

chiêng Tây Nguyên 

2. Truyền thống yêu 

nước và cách mạng 
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Bài 24./Mục Khám 

phá 

1. Vị trí địa lí 

  

  

2. Đặc điểm thiên 

nhiên 

3. Ảnh hưởng của 

môi trường thiên 

nhiên đến sản xuất 

và sinh hoạt của 

người dân 

Đồ dùng học tập 

- Hình 1. Lược đồ địa hình 

vùng Nam Bộ trang 101 

- Phần a. Địa hình 

Tỉnh Kiên Giang 

- Hình 4. Rừng trồng cao 

su (tỉnh Bình Phước) trang 

103 

- Hình 5. Bè nuôi cá ven 

biển (tỉnh Bà Rịa – Vũng 

tàu) trang 103 

- Hình 7. Kênh bị cạn 

nước vào mùa khô (tỉnh 

Tiền Giang) trang 103 

- Thay nội dung địa 

giới hành chính 

trong lược đồ 

  

- Phần a. Địa hình 

Tỉnh An Giang 

- Hình 4. Rừng 

trồng cao su (tỉnh 

Đồng Nai) 

  

- Hình 5. Bè nuôi 

cá ven biển (thành 

phố Hồ Chí Minh) 

- Hình 7. Kênh bị 

cạn nước vào mùa 

khô (tỉnh Đồng 

Tháp) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 25./Mục Khám 

phá 

2. Một số hoạt động 

sản xuất 

  

  

  

- Hình 1. Lược đồ trang 

105 

- Hình 2. Thu hoạch lúa 

(tỉnh Sóc trăng) trang 105 

  

  

- Thay nội dung địa 

giới hành chính 

trong lược đồ 

  



20 - Hình 3. Trang trại nuôi 

tôm (tỉnh Kiên Giang) 

trang 105 

- Hình 4. Lược đồ trang 

106 

- Hình 6. Sản xuất hàn 

may mặc (tỉnh Bình 

Dương) trang 107 

- Hình 2. Thu 

hoạch lúa (tỉnh Cần 

Thơ) 

- Hình 3. Trang trại 

nuôi tôm (tỉnh An 

Giang) – 

  

- Thay nội dung địa 

giới hành chính 

trong lược đồ 

- Hình 6. Sản xuất 

hàn may mặc 

(thành phố Hồ Chí 

Minh) 
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Bài 26./Mục Khám 

phá 

1. Một số nét văn 

hóa tiêu biểu của 

đồng bào Nam bộ 

- Hình 2. Ngôi nhà cổ ở 

Gò Công (tỉnh Tiền 

Giang) trang 109 

- Nội dung phần Chợ Nổi 

Tên 1 số địa danh 

Tiền Giang 

Hậu Giang 

Sóc Trăng 

Hình 3. Chợ Nổi Ngã Năm 

(tỉnh Sóc Trăng) 

Hình 6. Trang 111 

Thay Bến Tre 

  

- Hình 2. Ngôi nhà 

cổ ở Gò Công (tỉnh 

An Giang) 

- Nội dung phần 

Chợ Nổi 

Tên 1 số địa danh 

Đồng Tháp 

Cần Thơ 

Cần Thơ 

Hình 3. Chợ Nổi 

Ngã Năm (tỉnh Cần 

Thơ) 

- thành Tỉnh Vĩnh 

Long 
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Bài 27/Mục khám 

phá 

1.Vi trí địa lí, tên 

gọi 

  

3.Trung tâm kinh tế, 

văn hóa giáo dục 

Hình 2. Lược đồ trang 113 

Hình 5. Cảng biển quốc tế 

trong khu công nghiệp 

Hiệp Phước 

- Thay nội dung địa 

giới hành chính 

trong lược đồ 

- Bỏ huyện Nhà Bè 
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Bài 28/Mục khám 

phá 

1.Vi trí địa lí và cấu 

trúc của địa đạo 

  

- Xã Mỹ Hưng 

- Hình 1. Lược đồ trang 

118 

- xã An Nhơn Tây 

- Thay nội dung địa 

giới hành chính 

trong lược đồ 

  

  

Lớp 5: 

TT Bài / Mục Nội dung cũ cần điều 

chỉnh 

Nội dung điều chỉnh Ghi 

nhớ 

1 Bài 1 - Hình 1 Trang 5: Cột cờ 

Lũng Cú (Hà Giang) 

-  Hình 3 Trang 6: Bản đồ 

hành chính Việt Nam năm 

2021 (Lược đồ trong sách 

ghi tên các tỉnh khi chưa 

hợp nhất) 

- Trang 7, phần Lãnh thổ 

và đơn vị hành chính: Việt 

Nam có 63 tỉnh thành… 5 

thành phố trực thuộc trung 

ương 

- Hình 1: Cột cờ Lũng Cú 

(Tuyên Quang) 

- Trang 6 Hình 3: Bản đồ 

hành chính Việt Nam năm 

2021 (Tên các tỉnh mới sau 

khi hợp nhất) 

- Việt Nam có 34 tỉnh thành: 

28 tỉnh và 6 thành phố trực 

thuộc trung ương. 

 

3 Bài 3 - Nội dung phần 1: Vị trí 

địa lí Côn Sơn (Bà Rịa – 

Vũng Tàu), Phú Quốc 

(Kiên Giang)  

- Hình 4 trang 17: Một 

góc đảo Phú Quốc (Kiên 

Giang) 

- Côn Sơn (TPHCM) 

- Phú Quốc (An Giang) 

 

 

- Hình 4 trang 17: Một góc 

đảo Phú Quốc (An Giang) 

 



5 Bài 6 - Hình 3 trang 30: Dấu 

tích cọc gỗ nhà sàn của cư 

dân Phủ Nam ở di tích 

Nền Chùa (Kiên Giang) 

- Hình 7 trang 31: Tượng 

phật Bình Hòa (Long An) 

- Hình 3 trang 30: Dấu tích 

cọc gỗ nhà sàn của cư dân 

Phủ Nam ở di tích Nền 

Chùa (An Giang) 

- Hình 7 trang 31: Tượng 

phật Bình Hòa (Tây Ninh) 

 

6 Bài 7 - Hình 1 trang 32: Tháp 

Nhạn (Phú Yên) 

- Hình 3 trang 33: Khu di 

tích Thánh địa Mỹ Sơn 

(Quảng Nam) 

- Hình 4 trang 34: Tháp 

Bánh Ít (Bình Định) 

- Hình 5 trang 34: Tháp 

Pô Klong Ga – rai (Ninh 

Thuận) 

- Phần Luyện tập bài 1 

trang 35 địa điểm Quảng 

Nam  

- Hình 1 trang 32: Tháp 

Nhạn (Đắk Lắk) 

- Hình 3 trang 33: Khu di 

tích Thánh địa Mỹ Sơn (Đà 

Nẵng) 

- Hình 4 trang 34: Tháp 

Bánh Ít (Gia Lai) 

- Hình 5: Tháp Pô Klong 

Ga – rai (Khánh Hòa) 

 

- Phần Luyện tập bài 1 

trang 35 địa điểm Đà Nẵng 

 

7 Bài 10 - Nội dung 1, câu chuyện 

ljch sử: địa điểm Nam 

Định 

- Trang 46, câu chuyện 

lịch sử: Địa điểm Chí 

Linh (Hải Dương) 

- Nội dung 1, câu chuyện 

ljch sử: địa điểm Ninh Bình 

- Trang 46, câu chuyện lịch 

sử: Địa điểm Chí Linh (Hải 

Phòng) 

 

8 Bài 12 - Mục 2, câu chuyện lịch 

sử Vụ Bản (Nam Định) 

- Mục 2, câu chuyện lịch sử 

Vụ Bản (Ninh Bình) 
 

9 Bài 13 - Mục 1 a, trang 58 câu 

chuyện lịch sử: Tiền Hải 

(Thái Bình) 

- Mục 1 a, trang 58 câu 

chuyện lịch sử: Tiền Hải 

(Hưng Yên) 

 

10 Bài 16 - Hình 3 trang 70: Phi đội 

Quyết thắng tại sân bay 

Thành Sơn (Ninh Thuận) 

chiều 28 – 4 - 1975 

- Hình 3: Phi đội Quyết 

thắng tại sân bay Thành 

Sơn (Khánh Hòa) chiều 28 

– 4 - 1975 

 

11 Bài 26 - Hình 3 trang 110: Lũ 

quét ở Mù Căng Chải, tỉnh 

Yên Bái tháng 8 năm 

2023 

- Hình 3 trang 110: Lũ quét 

ở Mù Căng Chải, tỉnh Lào 

Cai tháng 8 năm 2023 

 

    

Trên đây là kế hoạch điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số nội dung môn Lịch 

sử, Địa lý lớp 4,5 sau sát nhập của nhà trường đề nghị các đồng chí nghiêm túc 

thực hiện. 

                                                                      PHÓ HIỆU TRƯỞNG 



 

 

 

                                                                               Nguyễn Văn Hữu 

 

                                                                                       


